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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 31/03/2023
 

Đơn vị: đồng 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 HJS 0 0 100 3.770.000 100 3.770.000
2 IDC 40.000 1.589.200.000 0 0 40.000 1.589.200.000
3 L62 0 0 100 350.000 100 350.000
4 MBS 0 0 200 2.960.000 200 2.960.000
5 MDC 0 0 100 1.300.000 100 1.300.000
6 PCG 0 0 100 620.000 100 620.000
7 POT 0 0 100 1.590.000 100 1.590.000
8 PVC 0 0 100 1.460.000 100 1.460.000
9 S55 0 0 200 9.440.000 200 9.440.000

10 S99 0 0 100 800.000 100 800.000
11 SFN 0 0 100 1.660.000 100 1.660.000
12 SGC 0 0 300 19.230.000 300 19.230.000
13 SHS 70.000 637.000.000 100 890.000 70.100 637.890.000
14 SMT 0 0 100 770.000 100 770.000
15 STC 0 0 100 1.850.000 100 1.850.000
16 TA9 0 0 100 1.120.000 100 1.120.000
17 TC6 0 0 100 920.000 100 920.000
18 TKC 0 0 100 190.000 100 190.000
19 TKU 0 0 600 7.080.000 600 7.080.000
20 TNG 0 0 100 1.710.000 100 1.710.000
21 TPH 0 0 200 2.920.000 200 2.920.000
22 TV3 0 0 200 2.840.000 200 2.840.000
23 TV4 0 0 100 1.210.000 100 1.210.000
24 V12 0 0 100 1.060.000 100 1.060.000
25 V21 0 0 100 310.000 100 310.000
26 VC1 0 0 100 800.000 100 800.000
27 VC6 0 0 100 750.000 100 750.000
28 VC7 0 0 200 1.320.000 200 1.320.000



*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

29 VC9 0 0 100 420.000 100 420.000
30 VCC 0 0 100 1.200.000 100 1.200.000
31 VIT 0 0 200 3.580.000 200 3.580.000
32 VMC 0 0 100 860.000 100 860.000
33 VNR 0 0 100 2.290.000 100 2.290.000
34 VTV 0 0 200 940.000 200 940.000

Tổng 110.000 2.226.200.000 4.700 78.210.000 114.700 2.304.410.000


